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TT Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Dân tộc Số CMND/CCCD Ngành trúng 
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Đối tượng 
xét tuyển Ghi chú

1 Ngô Thị Thúy An 14/02/1993 Nữ Hà Nội Kinh 013137978 Luật Xét tuyển
2 Hứa Hải Anh 27/10/1989 Nữ Hà Nội Kinh 001189009213 Luật Tuyển thẳng
3 Lê Ngọc Anh 16/10/1996 Nữ Nghệ An Kinh 040196028862 Luật Xét tuyển
4 Lê Thuỵ Anh 24/11/1995 Nữ Hà Nội Kinh 001195014853 Luật Xét tuyển
5 Nguyễn Thạc Vũ Anh 30/06/2001 Nam Hà Nội Kinh 001201011721 Luật Tuyển thẳng
6 Nguyễn Thế Anh 15/01/1981 Nam Hà Nam Kinh 035081001777 Luật Xét tuyển
7 Nguyễn Thục Anh 01/12/1997 Nữ Hà Nội Kinh 001197005461. Luật Xét tuyển
8 Nguyễn Vân Anh 11/07/2001 Nữ Hà Nội Kinh 001301012871 Luật Tuyển thẳng
9 Phạm Quốc Anh 15/08/1997 Nam Hà Nội Kinh 001097017556 Luật Xét tuyển
10 Phạm Thị Vân Anh 04/10/1998 Nữ Ninh Bình Kinh 037198000688 Luật Tuyển thẳng
11 Phùng Cao Anh 06/09/1995 Nam Hà Nội Kinh 001095008772 Luật Tuyển thẳng
12 Vũ Việt Anh 03/09/1997 Nam Hà Nội Kinh 001097026596 Luật Xét tuyển
13 Bùi Thanh Bình 29/10/2000 Nam Thái Bình Kinh 034200007464 Luật Xét tuyển
14 Hoàng Minh Chí 31/05/1988 Nam Hà Nội Kinh 001088037656 Luật Tuyển thẳng
15 Phạm Viết Cường 31/10/1985 Nam Tuyên Quang Kinh 008085000018 Luật Xét tuyển
16 Lê Hoàng Đạt 10/01/1996 Nam Ninh Bình Kinh 037096002268 Luật Tuyển thẳng
17 Nguyễn Quốc Dịp 27/05/1978 Nam Hải Phòng Kinh 031078000028 Luật Tuyển thẳng
18 Đào Huy Du 21/10/1981 Nam Hải Dương Kinh 030081003195 Luật Tuyển thẳng
19 Phạm Thuỳ Dung 07/09/1990 Nữ Hà Nội Kinh 001190009389 Luật Xét tuyển
20 Trần Đăng Dũng 26/06/1996 Nam Hà Nội Kinh 001096022199 Luật Xét tuyển
21 Vũ Thành Dũng 08/12/1991 Nam Hưng Yên Kinh 033091004817 Luật Xét tuyển
22 Nguyễn Đức Duy 21/10/1984 Nam Hà Nội Kinh 001084001416 Luật Xét tuyển
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23 Nguyễn Thị Giang 05/05/1982 Nữ Hà Nội Kinh 001182042238 Luật Tuyển thẳng
24 Đặng Hải Hà 07/07/1984 Nam Hà Nội Kinh 0010884088178 Luật Xét tuyển
25 Nguyễn Thị Thu Hà 16/07/1998 Nữ Nghệ An Kinh 040198026051 Luật Xét tuyển
26 Thân Văn Hà 25/10/1978 Nam Bắc Giang Kinh 024078000174 Luật Xét tuyển
27 Đào Thị Hằng 08/08/1993 Nữ Vĩnh Phúc Kinh 026193000817 Luật Xét tuyển
28 Nguyễn Thanh Hằng 12/06/1986 Nữ Hà Nội Kinh 001186004613 Luật Xét tuyển
29 Nguyễn Quang Hiệp 24/03/1980 Nam Hà Nội Kinh 001080024297 Luật Tuyển thẳng
30 Hoàng Hải Hòa 14/06/1982 Nam Yên Bái Giáy 015082009644 Luật Xét tuyển
31 Nguyễn Khải Hoàn 01/04/1982 Nam Bắc Giang Kinh 024082003659 Luật Tuyển thẳng
32 Nguyễn Quý Hoàng 03/09/1982 Nam Hà Nội Kinh 001082045076 Luật Xét tuyển
33 Vũ Huy Hoàng 13/07/1988 Nam Hà Nội Kinh 001088029621 Luật Tuyển thẳng
34 Hoàng Xuân Hồng 03/03/1983 Nam Quảng Ninh Kinh 022083000209 Luật Xét tuyển
35 Đặng Kim Huấn 23/05/1992 Nam Hải Phòng Kinh 031092008294 Luật Xét tuyển
36 Nguyễn Thị Huê 04/03/1986 Nữ Nam Định Kinh 036186000220 Luật Xét tuyển
37 Trần Thị Minh Huệ 17/09/1976 Nữ Hải Phòng Kinh 031176002135 Luật Tuyển thẳng
38 Nguyễn Việt Hùng 21/06/1987 Nam Nghệ An Kinh 040087017123 Luật Xét tuyển
39 Nguyễn Mai Hương 31/12/1995 Nữ Tuyên Quang Kinh 008195000892 Luật Xét tuyển
40 Trần Ngọc Huy 06/10/1982 Nam Tuyên Quang Kinh 008082000059 Luật Xét tuyển
41 Kiều Khánh Huyền 08/11/1993 Nữ Hà Nội Kinh 001193005075 Luật Xét tuyển
42 Nguyễn Khánh Huyền 26/08/2000 Nữ Quảng Ninh Kinh 022300000555 Luật Tuyển thẳng
43 Thái Thị Lê Khanh 20/07/1997 Nữ Nghệ An Kinh 187701882 Luật Tuyển thẳng
44 Đào Trọng Khoa 06/01/1992 Nam Hà Nội Kinh 001092001641 Luật Tuyển thẳng
45 Tran Thi Kim 06/08/1982 Nữ Hải Dương Kinh 030182010829 Luật Tuyển thẳng
46 Bùi Thanh Lê 03/11/1987 Nữ Hà Nội Kinh 001187002546 Luật Xét tuyển
47 Vũ Thị Lệ 01/01/1990 Nữ Hưng Yên Kinh 033190014591 Luật Xét tuyển
48 Nguyễn Anh Linh 26/05/1994 Nam Vĩnh Phúc Kinh 026094003522 Luật Xét tuyển
49 Nguyễn Diệu Linh 23/11/1994 Nữ Hà Nội Kinh 001194019635 Luật Tuyển thẳng
50 Vương Đức Mạnh 22/08/1996 Nam Hà Nội Kinh 001096028665 Luật Xét tuyển
51 Lê Thu Minh 30/09/1983 Nữ Hà Nội Kinh 001183013007 Luật Xét tuyển
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52 Trần Minh Nam 27/12/1998 Nam Thái Bình Kinh 034098002745 Luật Xét tuyển
53 Nguyễn Thị Kim Ngân 08/07/1993 Nữ Hà Nội Kinh 001193013906 Luật Tuyển thẳng
54 Trần Bảo Ngọc 01/01/1997 Nữ Hà Nội Kinh 001197023276 Luật Xét tuyển
55 Vũ Hồng Ngọc 26/02/1998 Nữ Hà Nội Kinh 001198025344 Luật Xét tuyển
56 Nguyễn Đại Nguyên 11/08/1989 Nam Vĩnh Phúc Kinh 026089003759 Luật Xét tuyển
57 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/10/1981 Nữ Hà Nội Kinh 001181045900 Luật Tuyển thẳng
58 Phan Trần Phong 09/09/1995 Nam Nghệ An Kinh .040095020462 Luật Tuyển thẳng
59 Phạm Thị Minh Phương 08/10/1995 Nữ Thái Bình Kinh 034195001716 Luật Xét tuyển
60 Nguyễn Quang Quý 27/04/1984 Nam Thái Bình Kinh 034084012716 Luật Tuyển thẳng
61 Nguyễn Hải Quỳnh 30/11/1984 Nữ Hà Nội Kinh 001184052590 Luật Xét tuyển
62 Trần Quốc Thắng 30/04/2000 Nam Lào Cai Kinh 010200000001 Luật Tuyển thẳng
63 Nguyễn Đăng Đức Thuận 10/04/1984 Nam Hà Nội Kinh 001084037591 Luật Xét tuyển
64 Nguyễn Thị Thủy 03/01/1995 Nữ Thái Bình Kinh 034195007175 Luật Xét tuyển
65 Hoàng Văn Toản 04/05/1979 Nam Nam Định Kinh 036079009726 Luật Tuyển thẳng
66 Trần Thanh Trà 05/01/2001 Nữ Hà Nội Kinh 001301010622 Luật Tuyển thẳng
67 Dư Thị Huyền Trang 03/12/2000 Nữ Hà Nội Kinh 001300031179 Luật Xét tuyển
68 Nguyễn Ngọc Triển 31/07/1997 Nam Hà Nội Kinh 001097025104 Luật Tuyển thẳng
69 Lê Kiên Trung 10/08/1994 Nam Yên Bái Kinh 015094000023 Luật Tuyển thẳng
70 Nguyễn Xuân Trường 27/08/1982 Nam Hòa Bình Kinh 024082009847 Luật Xét tuyển
71 Lại Anh Tú 05/08/1998 Nam Nam Định Kinh 036098018695 Luật Xét tuyển
72 Nguyễn Sơn Tùng 14/01/1998 Nam Hà Nội Kinh 035098000001 Luật Xét tuyển
73 Trần Cẩm Vân 07/07/1980 Nữ Hà Nội Kinh 036180023549 Luật Tuyển thẳng
74 Đoàn Quốc Việt 25/07/1994 Nam Hà Nội Kinh 001094036147 Luật Tuyển thẳng
75 Đỗ Quang Vinh 26/12/1988 Nam Hà Nội Kinh 001088010057 Luật Xét tuyển
76 Lê Anh Vinh 29/07/1983 Nam Hà Nội Kinh 1083010214 Luật Tuyển thẳng
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